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	1
	Feed Grade Chromium Picolinate AIV Type
	299-5/19-CN
	Sichuan Sinyiml Biotechnology Co., Ltd.
	China
	Màu trắng.
	Màu trắng sáng đến hồng nhạt.

	2
	Microvit B12 Promix 10000
	138-3/25-CN
	Yuxing Biotechnology (Group) Co., Ltd. (Sản xuất cho Adisseo France S.A.S)
	China
	Microvit B12 Promix 10000
	Microvit® B12 Promix 10000

	3
	Saltec 514
	385-11/16-CN/21
	Linq Technology Corporation Co., Ltd
	Thailand
	29/7 M.7, By-pass 304 Rd., Thakai, A. Muang, Chachoengsao 24000 Thailand
	29/7 M.7, Thakai, A. Muang, Chachoengsao 24000, Thailand

	4
	Schauma Stabil
	269-7/22-CN
	Ligrana GmbH
	Germany
	1. Dạng sản phẩm: dạng bột, màu nâu xám.
2. Liều sử dụng: 1.0 - 1.5% trong khẩu phần ăn.
	1. Dạng sản phẩm: Dạng bột, hoặc dạng bột lẫn hạt; Có thể lẫn các mảnh vụn, màu be kèm theo các hạt sẫm màu.
2. Liều sử dụng: 0.5 - 1.5% trong khẩu phần ăn.

	5
	Probiotics & Digestive Enzymes
	055-01/26-CN-HCM
	Renhe Biotechnology Co., Ltd
	Taiwan
	Thức ăn bổ sung cho mèo
	Thức ăn bổ sung cho chó

	6
	Biotronic® Top3
	055-3/24-CN
	Biomin Feed Additive (China) Co., Ltd.
	China
	Dạng sản phẩm: Dạng bột
Màu sắc sản phẩm: Màu nâu
	Dạng sản phẩm: hạt chảy tự do
Màu sắc sản phẩm: xám nâu, vàng nâu

	7
	PoultryStar® Sol
	204-5/10-CN/24
	Biomin Singapore Pte Ltd
	Singapore
	2 Woodlands Sector 1 #05-02, Woodlands Spectrum 1, Singapore 738068
	2 Woodlands Sector 1 #05-10, Woodlands Spectrum 1, Singapore 738068

	8
	Econase Wheat P Plus
	179-02/05-NN/19CN/24
	Roal Oy.
	Finland
	Roal Oy.
	AB Enzymes Finland Oy

	9
	Econase XT 25
	238-8/08-CN/24
	Roal Oy.
	Finland
	Roal Oy.
	AB Enzymes Finland Oy

	10
	Econase XT 25L
	62-02/11-CN/24
	Roal Oy.
	Finland
	Roal Oy.
	AB Enzymes Finland Oy

	11
	Quantum Blue 5L
	182-6/16-CN/26
	Roal Oy.
	Finland
	Roal Oy.
	AB Enzymes Finland Oy

	12
	Quantum Blue 10L
	176-4/20-CN/25
	Roal Oy.
	Finland
	Roal Oy.
	AB Enzymes Finland Oy

	13
	Canthaxanthin 10% (ESSENTION Red) CWS
	341-9/21-CN/26
	Zhejiang NHU Company Ltd.
	China
	Thành phần nguyên liệu: Canthaxanthin, lignosulfonate, tinh bột ngô, maltodextrin.
	Thành phần nguyên liệu: Canthaxanthin, lignosulfonate, tinh bột ngô, maltodextrin, dl-α-tocopherol, và silicon dioxide.

	14
	VETRI DMG™
	125-4/21-CN/26
	Foodscience, LLC
	USA
	VETRI DMG™
	DMG Immunity Health for Dogs and Cats

	15
	Bladder Strenght Chewable Tablets
	586-12/20-CN/25
	Foodscience, LLC
	USA
	Bladder Strenght Chewable Tablets
	Bladder Health for Dogs

	16
	Renal Essentials Chewable Tablets
	585-12/20-CN/25
	Foodscience, LLC
	USA
	Renal Essentials Chewable Tablets
	Kidney Health Chewable Tablets for Cats

	17
	Silver Spoon Treat Cup Cat Food Maguro (X-M)
	300-5/25-CN
	Unicord Public Company Limited
	Thailand
	Hạn sử dụng: 18 tháng kể từ ngày sản xuất
	Hạn sử dụng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất

	18
	Silver Spoon Treat Cup Cat Food Katsuo (X-K)
	302-5/25-CN
	Unicord Public Company Limited
	Thailand
	Hạn sử dụng: 18 tháng kể từ ngày sản xuất
	Hạn sử dụng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất

	19
	Silver Spoon Treat Cup Cat Food Sasami (X-C)
	318-5/25-CN
	Unicord Public Company Limited
	Thailand
	Hạn sử dụng: 18 tháng kể từ ngày sản xuất
	Hạn sử dụng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất

	20
	Silver Spoon Treat Cup Cat Food Seafood (X-D)
	299-5/25-CN
	Unicord Public Company Limited
	Thailand
	Hạn sử dụng: 18 tháng kể từ ngày sản xuất
	Hạn sử dụng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất

	21
	Silver Spoon Treat Cup Cat Food Salmon (X-R)
	320-5/25-CN
	Unicord Public Company Limited
	Thailand
	Hạn sử dụng: 18 tháng kể từ ngày sản xuất
	Hạn sử dụng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất

	22
	FRA® Lecimax Dry
	374-8/24-CN
	Adisseo NL B.V.
	The Netherlands
	FRA® Lecimax Dry
	FRA Lecimax Dry

	23
	FRA® Butyrin Ultra Dry
	407-8/24-CN
	Adisseo NL B.V.
	The Netherlands
	FRA® Butyrin Ultra Dry
	FRA Butyrin Ultra Dry

	24
	FRA® Butyrin Ultra Liquid
	606-10/24-CN
	Adisseo NL B.V.
	The Netherlands
	FRA® Butyrin Ultra Liquid
	FRA Butyrin Ultra Liquid

	25
	Nutri®-PP 50C
	144-8/23-CN
	SILA S.p.A (sản xuất cho Adisseo France S.A.S)
	Italy
	Nutri®-PP 50C
	Nutri-PP 50C

	26
	Adimix® Precision
	243-7/24-CN
	SILA S.p.A. (Sản xuất cho Adisseo France S.A.S)
	Italy
	Adimix® Precision
	Adimix Precision

	27
	Calsporin
	313-10/11-CN/22
	Asahi Biocycle Co., Ltd.
	Japan
	Màu sắc: màu vàng
	Màu sắc: màu trắng/trắng xám

	28
	Calseapowder Advance G (CPAg)
	166-6/24-CN
	TIMAC AGRO SAS
	France
	Tên thức ăn: Calseapowder Advance G (CPAg)
	Tên thức ăn: 
CALSEA PLUS



